Ngày soạn:            

Chủ đề 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ
             (Kèm theo Công văn số 1045 /SGDĐT-GDTrH ngày  13 /5/2022 của Sở GD&ĐT Bình Định )
Tổng số tiết: 2 tiết
               Giới thiệu chủ đề gồm bài :Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ ( 1 tiết ) và bài: Thực hành : Vẽ lược đồ Việt Nam ( 1 tiết ). 
        I. MỤC TIÊU 

        1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

        a. Kiến thức

   - Trình bày vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam .

        - Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng.
      - Biết cách vẽ lược đồ Việt Nam. 
        b. Kĩ năng
       - Xác định được vị trí địa lí Việt Nam trên bản đồ các nước Đông Nam Á.
       - Kĩ năng vẽ lược đồ Việt Nam. 
        c. Thái độ 
       Yêu thương quê hương đất nước đẹp tươi và nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

       2. Định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, năng lực sử dụng số liệu thống kê, tranh ảnh.

        II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

         1. Giáo viên

         - Bản đồ các nước Đông Nam Á.

 - Hình về các bộ phận vùng biển Việt Nam.
- Lược đồ trống Việt Nam. 
         2. Học sinh
          Sưu tầm các tài liệu có liên quan đến đất liền, biển đảo nước ta.     
           III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

                 HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG ( 5 phút ) 

1. Mục tiêu hoạt động

       - Giúp cho HS gợi nhớ lại những đặc điểm của vị trí và lãnh thổ Việt Nam, HS được học từ lớp 8.

       - Rèn luyện kĩ năng đọc và phân tích bản đồ, Atlat của HS, thông qua đó tìm hiểu được một số đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của nước ta.

2. Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh, dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	      GV cho HS xem hình về các bộ phận vùng biển Việt Nam.Hình ảnh trên nói lên bộ phận nào của đất nước ta ?     

   GV nhận xét và dẫn dắt vào bài

 
	    Dự kiến HS trả lời: 

  Các vùng biển của Việt Nam. 
 


                       HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

                        NỘI DUNG 1 : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ ( 35 phút ) 

1. Mục tiêu hoạt động

     - Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ của nước ta.

        - Trình bày được ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam.     

2. Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh và dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	1.        Vị trí địa lí ( 10 phút )

Phương thức hoạt động: cả lớp/ cá nhân 
     Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, trang 4- 5 , xác định vị trí địa lí Việt Nam ? 

     HS trình bày, GV chuẩn xác bổ sung 

2. Phạm vi lãnh thổ ( 15 phút ) 

Phương thức hoạt động:  thảo luận theo nhóm  

        - Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm cho thảo luận 

        + Nhóm 1, 2 : Tìm hiểu vùng đất

        + Nhóm 3, 4 : Tìm hiểu vùng biển 

         + Nhóm 5, 6 : Tìm hiểu vùng trời 

      Câu hỏi thảo luận: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, trình bày đặc điểm của mỗi bộ phận 
        - Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác bổ sung, góp ý, GV nhận xét và chuẩn kiến thức. 

3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam ( 10 phút )

  Phương thức hoạt động: thảo luận theo nhóm  

       - Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm cho thảo luận:

      + Nhóm 1, 2 : Tìm hiểu ý nghĩa kinh tế

      + Nhóm 3, 4 : Tìm hiểu văn hóa- xã hội

       + Nhóm 5, 6 : Tìm hiểu an ninh quốc phòng

         Câu hỏi thảo luận: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí đối với kinh tế, vân hóa- xã hội, an ninh quốc phòng.
      - Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác bổ sung, góp ý, GV nhận xét và chuẩn kiến thức. 


	      1. Vị trí địa lí 

      -Nước ta nằm ở gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, vừa giáp với đất liền vừa giáp biển. 

      - Tọa độ địa lí trên đất liền:

      + Điểm cực Bắc: 23023’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
     + Điểm cực Nam: 8034’B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
    + Điểm cực Tây: 102009’Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
    + Điểm cực Đông: 109024’Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

      * Trên vùng biển, hệ tọa độ địa lí nước ta còn kéo dài tới khảng vĩ độ 6050’B và từ khoảng kinh độ 1010Đ đến trên 117020’Đ tại Biển Đông.

      - Khu vực giờ: Đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm ở khu vực múi giờ thứ 7.

     2. Phạm vi lãnh thổ

     a. Vùng đất: 

    - Gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo với tổng diện tích 331212 km2      
     - Đường bờ biển nước ta cong hình chữ S, dài 3260 km, chạy từ Móng Cái ( Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang).

    - Nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn, nhỏ phần lớn là các đảo ven bờ và có 2 quần đảo ở ngoài khơi xa trên Biển Đông là quần đảo Hoàng Sa ( thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa ( thuộc tỉnh Khánh Hòa ).

     b. Vùng biển

      Vùng biển của nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ( Theo quan niệm mới về chủ quyền quốc gia thì vùng biển Việt Nam có diện tích 1 triệu km2  ở Biển Đông. 

      c. Vùng trời

     Là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ nước ta. 

      3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam

     a. Tự nhiên
    - Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa.

    - Giàu tài nguyên khoáng sản và sinh vật.

    - Tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên.

    - Nằm trong vùng có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt…

    b. Kinh tế, văn hóa- xã hội và quốc phòng

    - Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.

    - Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước Đông Nam Á.

    - Nước ta có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng ở Đông Nam Á.

    ( Biển Đông đối với nước ta là một hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng , phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.   
 


                      NỘI DUNG 2 : VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM  ( 40 phút ) 

1.Mục tiêu hoạt động

       - Biết vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo. 

       - Điền vào lược đồ Việt Nam một số địa danh quan trọng: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.
  2. Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh và dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	      Nội dung: Vẽ lược đồ Việt Nam, điền vào lược đồ các địa danh ( 40 phút- Cả lớp/ cá nhân) 
1. Vẽ lược đồ Việt Nam
*Tìm hiểukhung lược đồ Việt Nam.
· Bước 1: Vẽ khung ô vuông. 
GV hướng dẫn HS vẽ khung ô vuông  gồm 40 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến 8). Để vẽ nhanh có thể dùng thước dẹt 30 cm để vẽ, các cạnh của mỗi ô vuông bằng chiều ngang của thước (3,4 cm). 

· Bước 2:Xác định các điểm khống chế và các đường khống chế, nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền). 

· Bước 3: Vẽ từng đường biên giới (vẽ nét đứt - - -), vẽ đường bờ biển (có thể dùng màu xanh nước biển để vẽ).

· Bước 4:Dùng các kí hiệu tượng trưng đảo san hô để vẽ các quần đảo Hoàng Sa (ô E4) và Trường Sa (ô E8). 

· Bước 5: Vẽ các sông chính. (Các dòng sông và bờ biển có thể tô màu xanh nước biển). 
2. Điền vào lược đồ các địa danh

     Đối với phần vẽ lược đồ, GV chuẩn bị trước, treo lên bảng 

 - Bước 1: GV quy ước cách viết địa danh.
+ Tên nước: chữ in đứng. 

+ Tên thành phố, quần đảo: viết in hoa chữ cái đầu, viết song song với cạnh ngang của khung lược đồ. 

+ Tên sông viết dọc theo dòng sông.
- Bước 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam xác định vị trí các thành phố, thị xã. Xác định vị trí các thành phố ven biển: Hải Phòng: gần 210B, Thanh Hoá: 19045'B, Vinh: 18045'B, Đà Nẵng: 160B, Thành phố Hồ Chí Minh 10049'B...sau đó HS điền tên các thành phố, thị xã vào lược đồ.

- Bước 3: HS tiến hành làm, cho 1 HS lên bảng điền. 
- Bước 4: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	   1.  HS tự thực hành vẽ vào vở 

   2. GV treo lược đồ trống lên bản sau đó HS sẽ lên điền vào lược đồ các địa danh: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…


                                  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 5 phút ) 

1.Mục tiêu hoạt động 

       Củng cố lại hệ thống kiến thức của Chủ đề 1.

     2.Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh, dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động   
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

	      GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu làm việc cá nhân. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

     Câu 1:  Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản là do vị trí địa lí:

    A. Tiếp giáp với biển Đông.

B. Trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương.

C.Trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.

    D.Ở khu vực gió mùa điển hình nhất thế giới.

      Câu 2: Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức :

      A. Tài nguyên đất.
            
  
      B. Tài nguyên rừng.


      C. Tài nguyên biển.                                       
      D. Tài nguyên khoáng sản            
	     Học sinh dựa vào nội dung đã học hoàn thành những câu hỏi trên.

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án C

 


        IV. CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH 
      1.Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức:
	 Chủ đề 1
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	   Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ nước ta. 


	    Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời. 
	     Thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế. 
	     Hợp tác, liên kết với các nước trên thế giới. 


          2.Câu hỏi/ Bài tập
          a. Câu hỏi nhận biết 

          Câu 1: Theo công ước quốc tếvề Luật Biển năm 1982 thì vùng đặc quyền kinh tế của nước ta rộng 200 hải lí được tính từ:

         A. Ngấn nước thấp nhất của thuỷ triều trở ra.                    B. Đường cơ sở trở ra.

         C. Giới hạn ngoài của vùng lãnh thổ trở ra.           D. Vùng có độ sâu 200 mét trở vào.

          Đáp án D

          Câu 2: Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninhquốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư,...là vùng:

        A . Lãnh hải.



                                   B. Tiếp giáp lãnh hải.


        C. Vùng đặc quyền về kinh tế.               D. Thềm lục địa.

           Đáp án B

b.Câu hỏi thông hiểu 

          Câu 3: Đặc điểm nào của vị trí địa lý và lãnh thổ ảnh hưởng nhiều và có ý nghĩa quyết định khí hậu ở nước ta?

           A.  Ở vị trí tiếp giáp lục địa và hải dương.      B.  Trong vùng nội chí tuyến gió mùa.

           C.  Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang.                     D. Địa hình nhiều đồi núi.

           Đáp án B

           Câu 4: Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là:

           A. Nội thủy.      B.  Lãnh hải.        C.  Thềm lục địa.       D. Vùng đặc quyền kinh tế.

            Đáp án A

          c.Câu hỏi vận dụng 
            Câu 5: Dựa vào ALAT địa lý Việt Nam trang 26 hãy cho biết cửa khẩu nào không nằm ở biên giới Việt Nam – Trung Quốc?

           A.  Thanh Thủy.            B. Trà Lĩnh.               C. Cha Lo.               D. Tà Lùng.

           Đáp án C
          d.  Câu hỏi vận dụng cao
           Câu 6: Dựa vào ALAT địa lý Việt Nam trang 3 – 4, hãy cho biết trong các tỉnh (thành phố) sau, tỉnh (thành phố) nào không giáp biển?

         A. Thành phố Cần Thơ.   B. Thành phố Hồ Chí Minh    C. Quảng Ngãi. D. Ninh Bình

           Đáp án A
V. PHỤ LỤC
          Phiếu học tập 
	PHIẾU HỌC TẬP 

	1. Đặc điểm vùng đất, vùng biển, vùng trời nước ta ? 

2. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam ?  



2

